
STT
NGÀY TĐ
DỰ KIẾN

BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

1 01/12/2021 Sáng 04042106071 CÔNG TY TNHH MAILEE
24 Nguyễn Thị Thử, Ấp 3 Xã Xuân Thới Sơn 

Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ THỦY 
SẢN, SẢN XUẤT THỰC PHẨM TỪ NÔNG SẢN CÁC 

LOẠI

2 01/12/2021 Sáng 04042106231
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẾ 

AN KHANG
60/99A Ấp 7 Xã Xuân Thới Thượng Huyện 

Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH RAU CỦ QUẢ, HÀNH TỎI KHÔ,  NẤM 

CÁC LOẠI

3 01/12/2021 Sáng 04042106266
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THỰC PHẨM 

MINH LONG

15/4D Ấp Xuân Thới Đông 1 Xã Xuân Thới 
Đông Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí 

Minh

CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM TỪ: THỦY SẢN, THỊT GÀ, 
THỊT HEO; CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM TẨM BỘT

4 01/12/2021 Chiều 04042106517 HỘ KINH DOANH CHÍ BÌNH
65/6A ấp Dân Thắng 1 Xã Tân Thới Nhì 

Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
ĐÓNG GÓI TRỨNG GIA CẦM

5 01/12/2021 Chiều 04042106553 CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM ĐỨC CHÍN
158/30A Ấp 3 Xã Xuân Thới Thượng Huyện 

Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT CHÀ BÔNG GÀ, CHÀ BÔNG HEO

6 01/12/2021 Sáng 04042105879 CÔNG TY TNHH HAND &amp; HAND
474 TÔ NGỌC VÂN Phường Tam Phú Thành 

phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh
ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN: NẤM ĂN, TRÁI CÂY TƯƠI, 

RAU CỦ QUẢ

7 01/12/2021 Sáng 04042106028
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN 

THỰC PHẨM XANH XANH

Ki ốt số 1, 103C Ngô Chí Quốc, Khu phố 2 
Phường Bình Chiểu Thành phố Thủ Đức  

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH RAU CỦ QUẢ TRÁI CÂY

8 01/12/2021 Sáng 04042106031 HỘ KINH DOANH VI NA SEN
Số 42/2/2 Đường 18, Khu phố 2 Phường 

Thạnh Mỹ Lợi Thành phố Thủ Đức  Thành 
phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN HẠT SEN, MÍT, KHOAI LANG, KHOAI MÌ, 
KHOAI MÔN

9 01/12/2021 Chiều 04042105268
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 

NƯỚC ĐÁ NGÂN HÀ

60 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3 Phường Tăng 
Nhơn Phú B Thành phố Thủ Đức  Thành phố 

Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ DÙNG LIỀN (NƯỚC ĐÁ VIÊN)

10 01/12/2021 Chiều 04042106401
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KIEN HUY FARM 
ESTELLA- CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI DU 

LỊCH CANH NÔNG KIẾN HUY

#L3-44 Tầng 3, Số 88 đường Song Hành Xa Lộ 
Hà Nội Phường An Phú Thành phố Thủ Đức  

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH RAU, CỦ, QUẢ, NÔNG SẢN; KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (NƯỚC GIẢI KHÁT)

11 01/12/2021 Sáng 04042105859
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 

GIA VỊ THỰC PHẨM VIỆT
260 Nguyễn Thái Sơn Phường 04 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
PHỐI TRỘN GIA VỊ THỰC PHẨM

12 01/12/2021 Sáng 04042105954
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NID

11 Đường số 7, Khu dân cư Cityland park hills 
Phường 10 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí 

Minh

ĐÓNG GÓI CÁC LOẠI CHÈ (DÙNG ĐỂ NẤU) VÀ CÁC 
LOẠI HẠT, ĐÓNG GÓI BỘT CÁC LOẠI

13 01/12/2021 Sáng 04042105982 CÔNG TY TNHH MTV BÁNH CƯỜI
319/53 Lê Văn Thọ Phường 9 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT CƠM CHÁY CÁC LOẠI

14 01/12/2021 Chiều 04042106154
CÔNG TY TNHH TRƯỜNG AN FOOD - CHI 

NHÁNH GÒ VẤP
12/11/1B Đường số 53 Phường 14 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI THỊT

15 01/12/2021 Chiều 04042105832
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VTPLUS
232/5/23 BÌNH LỢI Phường 13 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG RAU CỦ QUẢ

16 01/12/2021 Sáng 04042105657
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX - TM - DV - 

SHOKUREN VIỆT NAM

Số 4 Đường Tân Thới Nhất 18, Khu phố 4 
Phường Tân Thới Nhất Quận 12 Thành phố 

Hồ Chí Minh
XAY XÁT GẠO

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 
(YT, NN, CT từ ngày 01/12/2021 đến ngày 04/12/2021)



17 01/12/2021 Sáng 04042106042
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI &amp; DỊCH VỤ GIA KHANG 
PHÁT

142/26 TL 29, Khu phố 1 Phường Thạnh Lộc 
Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI RAU, CỦ QUẢ

18 01/12/2021 Sáng 04042106304
CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
KINH DOANH THỰC PHẨM CHAY ÂU LẠC

10/1 KHU PHỐ 1 Phường Thới An Quận 12 
Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CHAYY RAU CỦ QUẢ CÁC 
LOẠI

19 01/12/2021 Chiều 04042105984 CÔNG TY TNHH BA HỒNG
23K/3 QUỐC LỘ 22, ẤP TRUNG CHÁNH 2 Xã 
Trung Chánh Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ 

Chí Minh
KINH DOANH PHA LÓC THỊT HEO

20 01/12/2021 Chiều 04042106029 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ĐÔNG HÀ
42H Ấp Hậu Lân Xã Bà Điểm Huyện Hóc Môn 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH THỊT, THỦY SẢN, RAU, CỦ, QUẢ, 

TRỨNG, GIA VỊ CÁC LOẠI

21 01/12/2021 Sáng 04042105828 CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT QUẬN 5
21-23 Trần Điện Phường 10 Quận 5 Thành 

phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH THỊT

22 01/12/2021 Sáng 04042106225 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHẠM HOÀNG
247/1 Lạc Long Quân Phường 03 Quận 11 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH CÁC LOẠI THỦY SẢN

23 01/12/2021 Sáng 04042105293
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHEWY HỒNG BÀNG -

 CÔNG TY CỔ PHẦN TG FOOD
257 Hồng Bàng Phường 11 Quận 5 Thành 

phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 20 

SUẤT/ LẦN

24 01/12/2021 Chiều 04042105532
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

TÂN VIỆT NHẬT
386-388 Ba Tháng Hai Phường 12 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG ( NHÀ HÀNG) - 100 

SUẤT

25 01/12/2021 Chiều 04042105553
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 09 CÔNG TY CỔ 

PHẦN PIZZA NGON - NHÀ HÀNG THE PIZZA 
COMPANY

Lô 4, Khu B, chung cư Phú Thọ, số 7 Đường 
Lê Đại Hành Phường 15 Quận 11 Thành phố 

Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 20 
SUẤT/ LẦN

26 01/12/2021 Sáng 04042105847 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN HIẾN
160/20/18 ĐƯỜNG SỐ 11, KHU PHỐ 4 
Phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân 

Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT HEO QUAY

27 01/12/2021 Sáng 04042106249
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU VINSEA
Số 18 đường C12 Phường 13 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH THỦY HẢI SẢN

28 01/12/2021 Sáng 04042105277
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY 

TNHH THÁI MẬU
82 Trần Mai Ninh Phường 12 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 200 SUẤT

29 01/12/2021 Chiều 04042105281 HỘ KINH DOANH KIM NGA 
58/20/3 ĐƯỜNG ÂU CƠ Phường 09 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
GIA CÔNG ĐÓNG GÓI PHỤ GIA THỰC PHẨM: BỘT 

VA-NI, BỘT KHAI, BỘT NỞ

30 01/12/2021 Chiều 04042105376
 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ VN - THE 
COFFEE HOUSE - CỬA HÀNG SỐ 93

51 LÊ TRUNG NGHĨA Phường 12 Quận Tân 
Bình Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 150 SUẤT

31 01/12/2021 Sáng 04042105821 CÔNG TY CỔ PHẦN ORYACO
Số 3 Lô II, Đường 64, Khu Tân Quy Đông 

Phường Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí 
Minh

SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI RAU, CỦ, QUẢ

32 01/12/2021 Sáng 04042105911 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ALAN
890 Đào Trí Phường Phú Thuận Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI: GIA VỊ, TRÀ (CHÈ), CÀ PHÊ, HẠT TIÊU, 
HẠT ĐIỀU, HẠT HẠNH NHÂN, HẠT DẺ, HẠT NGŨ 

CỐC, TRÁI CÂY SẤY KHÔ

33 01/12/2021 Sáng 04042105420 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIME
Tầng 1, Lô R18, khu A, Đô thị Mới Nam Thành 
Phố, đường Nguyễn CaoV Phường Tân Phong 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 30 SUẤT/LẦN

34 01/12/2021 Chiều 04042106558
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THỦY SẢN PHÚ 

THỊNH
C16 Huỳnh Tấn Phát Phường Phú Thuận 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH HẢI SẢN

35 01/12/2021 Chiều 04042105464 CÔNG TY TNHH THE HAE WON
Số 25 Cao Triều Phát, Khu Hưng Phước 1 

Phường Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí 
Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 
DƯỚI 100 SUẤT/ LẦN



36 01/12/2021 Sáng 04042106319 HỘ KINH DOANH ANH THƯ
106 ĐƯỜNG SỐ 8 Phường 11 Quận 6 Thành 

phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT RAU CÂU, CƠM RƯỢU, XÔI CHIÊN PHỒNG

37 01/12/2021 Sáng 04042106063
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI KIM CƯƠNG XANH

21 Đường số 6, Khu dân cư Greenlife 13C Xã 
Phong Phú Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ 

Chí Minh

PHỐI TRỘN, ĐÓNG GÓI: CÀ PHÊ, BỘT CACAO, BỘT 
TRÀ XANH, TRÀ CÁC LOẠI. CHIẾT RÓT, ĐÓNG GÓI: 

MẬT ONG

38 01/12/2021 Sáng 04042106237
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THÁI PHƯỢNG HÀ
C4/18C Đường Phạm Hùng Xã Bình Hưng 

Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI, KINH DOANH RAU CỦ QUẢ THỊT 

THỦY HẢI SẢN TRỨNG

39 01/12/2021 Chiều 04042106271 CÔNG TY TNHH GIA VỊ VÀNG
C1/28 Đường Phạm Hùng, Ấp 4 Xã Bình Hưng 

Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
XAY, PHỐI TRỘN, ĐÓNG GOI GIA VỊ DẠNG BỘT

40 01/12/2021 Chiều 04042105060
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

SEVEN SYSTEM VIỆT NAM

CĂN HỘ TMDV.05 THUỘC DỰ ÁN CHUNG CƯ 
CONIC RIVERSIDE TẠI LÔ BA, ĐƯỜNG SỐ 4, 
KHU DÂN CƯ 13B Phường 07 Quận 8 Thành 

phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

41 02/12/2021 Sáng 04042105454 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TACOLEO
48B Hồ Hảo Hớn Phường Cô Giang Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 200 SUẤT

42 02/12/2021 Sáng 04042105488
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 97 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN
210/1 NGUYỄN TRÃI Phường Phạm Ngũ Lão 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

43 02/12/2021 Sáng 04042105694
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀI GÒN 

CO.OP ĐÌNH CHIỄU
168 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Phường Võ Thị Sáu 

Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
SƠ CHẾ RAU CỦ QUẢ, THỦY HẢI SẢN, KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN UÔNG VÀ BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM

44 02/12/2021 Chiều 04042105557
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 4 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THE BANNED COFFEE
160 – 160A Nguyễn Cư Trinh Phường Nguyễn 

Cư Trinh Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 30 SUẤT/PHỤC VỤ

45 02/12/2021 Chiều 04042105596
CÔNG TY TNHH HA KY ANH FOODS 

CORPRATION
SỐ 254 PHỐ HAI BÀ TRƯNG Phường Tân Định 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 50 SUẤT

46 02/12/2021 Sáng 04042106449 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ CÀ PHÊ HÀ GIA
74/9 ĐƯỜNG SỐ 7, KHU PHỐ 3 Phường Linh 

Trung Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí 
Minh

RANG, XAY ĐÓNG GÓI CÀ PHÊ; ĐÓNG GÓI ĐƯỜNG

47 02/12/2021 Sáng 04042105391
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THẢO 

NGÂN

543/11A NGUYỄN DUY TRINH Phường Bình 
Trưng Đông Thành phố Thủ Đức  Thành phố 

Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DƯỚI 200 SUẤT ĂN

48 02/12/2021 Sáng 04042105396 CÔNG TY TNHH THE FIONA
16 NGUYỄN QUÝ CẢNH Phường An Phú 

Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DƯỚI 200 SUẤT ĂN

49 02/12/2021 Chiều 04042105429 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NX TOÀN CẦU
Số 6 Đường số 20, Khu phố 4 Phường Hiệp 

Bình Chánh Thành phố Thủ Đức  Thành phố 
Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG: GIẢI 
KHÁT, BÁNH CÁC LOẠI) - 05 SUẤT/ LẦN

50 02/12/2021 Chiều 04042105460
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LA 

ROSA
Số 74-76-78 Đường 66 Phường Thảo Điền 

Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG: GIẢI 

KHÁT, THỨC ĂN NHANH) - DƯỚI 200 SUẤT

51 02/12/2021 Sáng 04042105549
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 31 CÔNG TY CỔ 

PHẦN PIZZA NGON - NHÀ HÀNG THE PIZZA 
COMPANY

10D Hoàng Hoa Thám Phường 07 Quận Bình 
Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 20 
SUẤT/ LẦN

52 02/12/2021 Sáng 04042106581
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA 

S.E.A
436 Nguyễn Thái Sơn Phường 05 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH THỦY SẢN

53 02/12/2021 Sáng 04042106600 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUANG NINH
496/9/34J Dương Quảng Hàm Phường 6 

Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
ĐÓNG GÓI RAU CỦ QUẢ, TRÁI CÂY



54 02/12/2021 Chiều 4042103032
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN THỰC PHẨM SAIGON CO.OP - CỬA 

HÀNG CO.OP FOOD ĐINH BỘ LĨNH 81

81 ĐINH BỘ LĨNH Phường 26 Quận Bình 
Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

55 02/12/2021 Chiều 04042105296
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHEWY XÔ VIẾT 

NGHỆ TĨNH - CÔNG TY CỔ PHẦN TG FOOD
209 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 17 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 20 

SUẤT/ LẦN

56 02/12/2021 Sáng 04042106433
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TILI
140/27/48 Vườn Lài Phường An Phú Đông 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI CÁC HẠT KH, TRÁI CÂY SẤY KHÔ, TRÀ, 
BÁNH, KẸO, MỨT, BỘT NGŨ CỐC, THỰC PHẨM KHÔ 

KHÁC

57 02/12/2021 Sáng 04042105310
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC TINH KHIẾT SÀI 

GÒN FRESH PLUS

1394/1C Đường An Phú Đông 09, Khu Phố 1 
Phường An Phú Đông Quận 12 Thành phố Hồ 

Chí Minh
SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH, ĐÓNG CHAI

58 02/12/2021 Sáng 04042105321
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SẢN XUẤT ĐÁ VIÊN SU SU
1/1 ĐƯỜNG TTN17 Phường Tân Thới Nhất 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ VIÊN DÙNG LIỀN

59 02/12/2021 Chiều 04042105351 CÔNG TY TNHH SÁU CUA
178 LÊ VĂN KHƯƠNG Phường Hiệp Thành 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT 

60 02/12/2021 Chiều 04042105501
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 152 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

33 LÊ VĂN KHƯƠNG, KHU PHỐ 4A Phường 
Tân Thới Hiệp Quận 12 Thành phố Hồ Chí 

Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

61 02/12/2021 Sáng 04042106561
CHI NHÁNH MERCA TRƯỜNG CHINH - CÔNG 

TY TNHH TERRALIFE
117/6 Trường Chinh, Khu Phố 1 Phường Tân 
Thới Nhất Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH RAU CỦ QUẢ

62 02/12/2021 Sáng 04042105499
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 96 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

GIAN HÀNG T1-04-05-06 TẦNG 1 TRUNG 
TÂM THƯƠNG MẠI CENTRE MALL CỦ CHI, 

TỈNH LỘ 8 Xã Trung An Huyện Củ Chi Thành 
phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

63 02/12/2021 Sáng 04042105083
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

SODEXO VIỆT NAM - BẾP ĂN TẬP THỂ NHÀ 
MÁY UNILEVER CỦ CHI

Lô A2-3 KCN Tây Bắc Củ Chi Xã Tân An Hội 
Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - BẾP ĂN TẬP THỂ 
600 SUẤT/LẦN PHỤC VỤ

64 02/12/2021 Chiều 04042105115
CĂN TIN TRONG CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

FIRST SOLAR VIỆT NAM

Lô A1 &amp; A2, đường D10, KCN Đông Nam 
Xã Bình Mỹ Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BẾP ĂN TẬP THỂ  
TRÊN 200 SUẤT/LẦN

65 02/12/2021 Chiều 04042106756
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM B&amp;B

22/3 đường Tân Chánh Hiệp 34, khu phố 6 
Phường Tân Chánh Hiệp Quận 12 Thành phố 

Hồ Chí Minh
SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI, KINH DOANH THỊT ĐÔNG LẠNH

66 02/12/2021 Sáng 04042105264
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH 

VỤ GIẢI TRÍ PANDORA
156 Tây Thạnh Phường Tây Thạnh Quận Tân 

Phú Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (GIẢI KHÁT) - 5 

SUẤT/ LẦN

67 02/12/2021 Sáng 04042105371
 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ VN - THE 
COFFEE HOUSE - CỬA HÀNG SỐ 97

184 TÔ HIỆU Phường Hiệp Tân Quận Tân Phú 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 150 SUẤT

68 02/12/2021 Sáng 04042106555
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN 

THỰC PHẨM ĐỒNG XANH
34/23 Hoàng Ngọc Phách Phường Phú Thọ 
Hòa Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH RAU CỦ QUẢ

69 02/12/2021 Chiều 04042105495
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 156 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

KIOT SỐ 3, SỐ 395 KINH DƯƠNG VƯƠNG 
Phường  An Lạc Quận Bình Tân Thành phố 

Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 10 SUẤT /LẦN

70 02/12/2021 Chiều 04042105451 KIMBAP CITY TÂN BÌNH
82 Trần Mai Ninh Phường 12 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN



71 02/12/2021 Sáng 04042106661 CÔNG TY TNHH CASPIAR VAVIAR
SỐ 208 ĐƯỜNG Nguyễn Văn Tạo, Ấp 3 Xã 

Long Thới Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí 
Minh

CHẾ BIẾN SƠ CHẾ CÁC SẢN PHẨM TỪ THỊT, THỦY 
HẢI SẢN

72 02/12/2021 Sáng 04042105525
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

TÂN VIỆT NHẬT

107 Nguyễn Đức Cảnh, Khu phố Parkview 
h19-2 Phường Tân Phong Quận 7 Thành phố 

Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (NHÀ HÀNG) - 100 
SUẤT

73 02/12/2021 Sáng 04042105551
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NURA - NHÀ 

HÀNG SHOBU
49 Phạm Văn Nghị Phường Tân Phong Quận 

7 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 10 SUẤT /LẦN

74 02/12/2021 Chiều 04042106747
CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN-ĐỊA ĐIỂM 
KINH DOANH SỐ 12 &#40;KHO LƯU TRỮ VÀ 

ĐÓNG HÀNG CITYLAND

Số 11 đường số 3, Khu dân cư CityLand, 
Phường Tân Phú Quận 7 Thành phố Hồ Chí 

Minh
ĐÓNG GÓI: RAU, CỦ QUẢ

75 02/12/2021 Chiều 04042105607
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH LẨU KIKI CÔNG TY 

TNHH CHANG SHENG

3SB-6-1 KHU PHỐ GRAND VIEW ĐƯỜNG 
NGUYỄN ĐỨC CẢNH Phường Tân Phong 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 60 SUẤT/LẦN

76 02/12/2021 Sáng 04042106240 HỘ KINH DOANH TÂM VIỆT
316 Bình Đông Phường 15 Quận 8 Thành phố 

Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT SƯƠNG SÂM, SƯƠNG SÁO, NƯỚC 
SƯƠNG SÁO, NƯỚC SƯƠNG SÂM, NƯỚC ĐƯỜNG 

PHÈN LÁ DỨA

77 02/12/2021 Sáng 04042105446 CÔNG TY TNHH SAN HÀ - CỬA HÀNG
353 Bùi Minh Trực Phường 06 Quận 8 Thành 

phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC

78 02/12/2021 Sáng 04042105484
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH 

BÁ CƯỜNG
172 - 174 Phạm Đức Sơn Phường 16 Quận 8 

Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT KINH DOANH CÁC LOẠI BÁNH LÀM TỪ 

BỘT

79 02/12/2021 Chiều 04042106427 HỘ KINH DOANH DU KÝ
633/28/37B-37C Hồng Bàng Phường 06 Quận 

6 Thành phố Hồ Chí Minh
RANG, ĐÓNG GÓI: HẠT BÍ, HẠT DƯA, HẠT HƯỚNG 

DƯƠNG

80 02/12/2021 Chiều 04042106487 HỘ KINH DOANH HEO QUAY ĐỨC KÝ
48/16 Phạm Phú Thứ Phường 03 Quận 6 

Thành phố Hồ Chí Minh
QUAY HEO

81 03/12/2021 Sáng 04042105459 CÔNG TY TNHH TIỆM LẨU A NGƯU
11C đường Vũ Huy Tấn Phường 03 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 100 SUẤT

82 03/12/2021 Sáng 04042105686 HỘ KINH DOANH THÁI BÌNH
65C TRẦN BÌNH TRỌNG Phường 05 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ TINH KHIẾT (ĐÁ VIÊN)

83 03/12/2021 Sáng 04042105689 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LUCA
83 Nguyễn Công Trứ Phường 19 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 200 SUẤT

84 03/12/2021 Chiều 04042105612

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 12 - CHI NHÁNH 
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT 
NAM

Số 4/34 Nguyễn Oanh Phường 17 Quận Gò 
Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

ỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG GIẢI KHÁT - TRÀ SỮA) 
- 15 SUẤT/ LẦN

85 03/12/2021 Chiều 04042105614

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 74 - CHI NHÁNH 
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT 
NAM

380 Thống Nhất Phường 16 Quận Gò Vấp 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG ( GIẢI KHÁT - TRÀ 
SỮA) -  15 SUẤT

86 03/12/2021 Sáng 04042105604
 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ VN - THE 
COFFEE HOUSE - CỬA HÀNG SỐ 115

187 TRẦN NÃO Phường An Khánh Thành phố 
Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 150 SUẤT

87 03/12/2021 Sáng 04042105605
 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ VN - THE 
COFFEE HOUSE - CỬA HÀNG SỐ 105

670 NGUYỄN DUY TRINH Phường Bình Trưng 
Đông Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí 

Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 150 SUẤT



88 03/12/2021 Sáng 04042105611

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 73 - CHI NHÁNH 
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT 
NAM

19B Hiệp Bình Phường Hiệp Bình Chánh 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG GIẢI 
KHÁT - TRÀ SỮA) - 15 SUẤT/ LẦN

89 03/12/2021 Chiều 04042105615 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ LỤC NAM

LÔ RP-08 TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI FAIFO 
LANE SỐ 2 PHAN VĂN ĐÁNG Phường Thạnh 
Mỹ Lợi Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ 

Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DƯỚI 200 SUẤT ĂN

90 03/12/2021 Chiều 04042105667
CHI NHÁNH 9 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI HÀN KIM VIỆT 

NAM

SỐ 5 ĐƯỜNG SỐ 16 Phường Linh Trung 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - BẾP ĂN TẬP THỂ 
1000 SUẤT/NGÀY

91 03/12/2021 Sáng 04042106953
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VĂN 

THIẾT
67B-67C Nguyễn Thị Búp Phường Tân Chánh 

Hiệp Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CHẾ BIẾN CHÀ BÔNG, THỊT HEO SẤY KHÔ

92 03/12/2021 Sáng 04042105985 SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP QNA
85 đường Trần thị Bảy, Khu phố 3 Phường 

Hiệp Thành Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG-SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP TRÊN 200 SUẤT

93 03/12/2021 Sáng 04042106103
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BẾP ĂN - CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM MAI VÀNG
1707 Quốc lộ 1A Phường An Phú Đông Quận 

12 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 500 SUẤT/NGÀY

94 03/12/2021 Sáng 04042106411 CÔNG TY TNHH TRÀ CÀ PHÊ QUỐC BẢO
C2/27F, Ấp 4 Xã Bình Hưng Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH, ĐÓNG GÓI TRÀ VÀ CÀ PHÊ RANG XAY

95 03/12/2021 Sáng 04042105380
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 
BHX SỐ 396

Số 2Z-2Y-2X-2W-2V-2U Đường số 10  Xã Bình 
Hưng Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí 

Minh
BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC

96 03/12/2021 Sáng 04042105447 KIMBAP CITY TRUNG SON
120 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, Ấp 4B 
Xã Bình Hưng Huyện Bình Chánh Thành phố 

Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

97 03/12/2021 Chiều 04042106587 HỘ KINH DOANH QUANG MINH - THUẬN LỢI
99b Phạm Phú Thứ Phường 03 Quận 6 Thành 

phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT ĐẬU PHỘNG CHIÊN

98 03/12/2021 Chiều 04042105595
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN HỘI NHẬP PHÁT TRIỂN ĐÔNG HƯNG

C2.00.01 TẦNG TRỆT, KHU THƯƠNG MẠI 
CHUNG CƯ HIM LAM CHỢ LỚN 491 HẬU 

GIANG Phường 11 Quận 6 Thành phố Hồ Chí 
Minh

BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC;  KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG; SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI 

RAU CỦ QUẢ THỊT THỦY SẢN

99 03/12/2021 Sáng 04042105661
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 141 - CÔNG TY 

TNHH GS 25 VIETNAM

Số 445 đường Nguyễn Văn Quá, Khu phố 4 
Phường Đông Hưng Thuận Quận 12 Thành 

phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC, KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (QUẦY HÀNG)

100 03/12/2021 Sáng 04042105503 NHÀ HÀNG PIZZA HUT - NGUYỄN ẢNH THỦ
Số 151/2B Ấp Trung Chánh 2 Xã Trung Chánh 

Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 200 SUẤT

101 03/12/2021 Sáng 04042105715
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CUNG CẤP SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP PHONG NGUYÊN

32/1C Xuân Thới Sơn 28, Tổ 14, Ấp 2 Xã Xuân 
Thới Sơn Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CUNG CẤP SUẤT 
ĂN SẴN) - TRÊN 200 SUẤT

102 03/12/2021 Chiều 04042106935
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU CÀ PHÊ MỘC
310/95B Đường Nhị Bình 6 Xã Nhị Bình 

Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
RANG XAY, ĐÓNG GÓI CÀ PHÊ

103 03/12/2021 Chiều 04042106970 CÔNG TY TNHH GOLDEN PIGS
49/9A ĐƯỜNG HẬU LÂN Xã Bà Điểm Huyện 

Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT RONG BIỂN, CÁC SẢN PHẨM TỪ RONG 

BIỂN; ĐÓNG GÓI RONG BIỂN



104 03/12/2021 Sáng 04042105609
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH MÓN VIỆT 88 - CÔNG 

TY TNHH CHANG SHENG

TẦNG 6 Ô 6-10 TÒA NHÀ TRUNG TÂM 
THƯƠNG MẠI VẠN HẠNH SỐ 11 SƯ VẠN 

HẠNH Phường 12 Quận 10 Thành phố Hồ Chí 
Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 80 SUẤT/LẦN

105 03/12/2021 Sáng 04042105610

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 13 - CHI NHÁNH 
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT 
NAM

Số 190 Thành Thái Phường 12 Quận 10 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG ( GIẢI KHÁT - TRÀ 
SỮA) -  15 SUẤT

106 03/12/2021 Sáng 04042105817 CÔNG TY TNHH MN HOUSE
7A/7 Đường Thành Thái Phường 14 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC, KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (QUẦY HÀNG)

107 03/12/2021 Chiều 04042106941 HỘ KINH DOANH VĨNH HƯƠNG
568/12 LẠC LONG QUÂN Phường 05 Quận 11 

Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT CHAO

108 03/12/2021 Chiều 04042105825
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-

DỊCH VỤ NGỌC HUỆ
235 Nguyễn Văn CỪ Phường 04 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DƯỚI 200 

SUẤT/NGÀY

109 04/12/2021 Sáng 04042105656
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 3 CÔNG TY CỔ PHẦN 

PIZZA NGON - NHÀ HÀNG THE PIZZA 
COMPANY

333 LÊ VĂN SỸ Phường 13 Quận 3 Thành phố 
Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

110 04/12/2021 Sáng 04042105554
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 
BHX SỐ 410

221 HOÀNG SA Phường Tân Định Quận 1 
Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

111 04/12/2021 Sáng 04042105818
CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 125 - 

CÔNG TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM
478 LÊ VĂN SỸ Phường 14 Quận 3 Thành phố 

Hồ Chí Minh
BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

112 04/12/2021 Chiều 04042105826
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRÀ CÀ PHÊ VN
86-88 CAO THẮNG Phường 04 Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 150 SUẤT

113 04/12/2021 Chiều 04042105840 CỬA HÀNG KFC TRẦN HƯNG ĐẠO
Số 330 đường Trần Hưng Đạo Phường 

Nguyễn Cư Trinh Quận 1 Thành phố Hồ Chí 
Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 20 
SUẤT/ LẦN

114 04/12/2021 Sáng 04042105651
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SĨ 

THIÊN THANH - CỬA HÀNG S FOOD

201E, Lã Xuân Oai, Khu phố 3 Phường Tăng 
Nhơn Phú A Thành phố Thủ Đức  Thành phố 

Hồ Chí Minh
BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC

115 04/12/2021 Sáng 04042105688 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SÔNG SAO
SỐ 39 ĐƯỜNG SỐ 38, KHU PHỐ 1 Phường An 

Khánh Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ 
Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 80 SUẤT/NGÀY

116 04/12/2021 Sáng 04042105693
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN 
HAPPY SUN HOLDING - NHÀ HÀNG BÒ CỘNG 

TÔ NGỌC VÂN

Số 72 Tô Ngọc Vân Phường Linh Tây Thành 
phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 200 SUẤT

117 04/12/2021 Chiều 04042106865 CÔNG TY CỔ PHẦN ORLAR VIỆT NAM
136 Nguyễn Hoàng Phường An Phú Thành 

phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh
SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI, KINH DOANH RAU CÁC LOẠI

118 04/12/2021 Chiều 04042106937
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IN BAO BÌ 

MINH TÂN
7/9/4 LÝ TẾ XUYÊN Phường Linh Đông Thành 

phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh
ĐÓNG GÓI ĐƯỜNG

119 04/12/2021 Sáng 04042106750
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THÁI HOÀNG 

ĐĂNG
748/14 Thống Nhất Phường 15 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
ĐÓNG GÓI: TRÁI CÂY SẤY, HẠT SẤY, BÁNH KẸO, CHẢ 

GIÒ, PHỞ, SÔ CÔ LA

120 04/12/2021 Sáng 04042105892
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 35 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

TẦNG TRỆT, TÒA NHÀ CENTRE POINT SỐ 106 
NGUYỄN VĂN TRỖI Phường 08 Quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN



121 04/12/2021 Sáng 04042106752 CÔNG TY TNHH JS EVOLUTION
Số 114 Phạm Viết Chánh Phường 19 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN RAU QUẢ SẤY KHÔ; KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG (NƯỚC GIẢI KHÁT)

122 04/12/2021 Chiều 04042106765
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM SONG NGUYỄN
241 Nguyễn Xí Phường 13 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh
PHA CẮT, ĐÓNG GÓI THỊT, THỦY SẢN

123 04/12/2021 Chiều 04042105658 HỘ KINH DOANH LAN CHI
198 Đường Trục Phường 13 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ VIÊN DÙNG LIỀN

124 04/12/2021 Sáng 04042105960 CÔNG TY TNHH SC HOÀNG GIA VIỆT NAM
Số 602/90 Điện Biên Phủ Phường 22 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH THỦY HÀI SẢN

125 04/12/2021 Sáng 04042106067
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHÁNH HÒA 

NEST
56 NGUYỄN HỮU CẢNH Phường 22 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
ĐÓNG GÓI, KINH DOANH TỔ YẾN

126 04/12/2021 Sáng 04042106234
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ 

F&amp;B VIỆT NAM

168/44E đường D2 &#40;Nguyễn Gia 
Trí&#41; Phường 25 Quận Bình Thạnh Thành 

phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN MÓN ĂN SẴN; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG (CỬA HÀNG PHỤC VỤ MANG ĐI)

127 04/12/2021 Chiều 04042105087 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH COO BUILDER
79/5 Phan Đăng Lưu Phường 07 Quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) -  

DƯỚI 200 SUẤT

128 04/12/2021 Chiều 04042105101
CỬA HÀNG S106- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN BẦU TRỜI XANH

P3-SH. 11A, Vinhomes Central Park, 720A 
Điện Biên Phủ Phường 22 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

129 04/12/2021 Sáng 04042105660
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

BMQ
SỐ 82 TRẦN MAI NINH Phường 12 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 10 SUẤT /LẦN

130 04/12/2021 Sáng 04042105663 NHÀ HÀNG PIZZA HUT - CMT8
SỐ 731 ĐƯỜNG CMT8 Phường 06 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DƯỚI 200 SUẤT ĂN

131 04/12/2021 Sáng 04042105731
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TT 

FOOD VIỆT NAM

Tầng 1, Gate 14, Ga Quốc Nội, 58 Trường Sơn 
Phường 02 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí 

Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 200 SUẤT

132 04/12/2021 Chiều 04042105738
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TT 

FOOD VIỆT NAM

Tầng 1, Gate 10, Ga Quốc Nội, 58 Trường Sơn 
Phường 02 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí 

Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 200 SUẤT

133 04/12/2021 Chiều 04042105890
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 104 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN
506 TRƯỜNG CHINH Phường 13 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

134 04/12/2021 Sáng 04042106286
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VĨ 

TƯỜNG
58B Đường số 15, Ấp Tân Tiến Xã Tân Thông 

Hội Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT CÀ PHÊ

135 04/12/2021 Sáng 04042105263
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHƯỚC THẠNH 

LỘC
Số 23 đường số 33, ấp Tân Tiến Xã Tân Thông 

Hội Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ DÙNG LIỀN (ĐÁ VIÊN, ĐÁ CÂY)

136 04/12/2021 Sáng 04042105439 HỘ KINH DOANH HÀ KIM THỦY
Số 21A, đường Đặng Thị Bìa, ấp Trạm Bơm Xã 
Tân Phú Trung Huyện Củ Chi Thành phố Hồ 

Chí Minh
SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ VIÊN

137 04/12/2021 Chiều 04042106333 HỘ KINH DOANH TÔ THỊ THANH THÙY
21B đường Huỳnh Văn Cọ, Khu phố 6 Thị trấn 
Củ Chi Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH

138 04/12/2021 Chiều 04042104682
XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC 

TẾ THỰC PHẨM LỰA CHỌN ĐỈNH

LÔ A1-9 KCN TÂY BẮC CỦ CHI, ẤP BÀU TRE 2 
Xã Tân An Hội Huyện Củ Chi Thành phố Hồ 

Chí Minh

SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH: CÀ PHÊ HÒA TAN, CÀ 
PHÊ RANG XAY, TRÀ HÒA TAN


